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QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng thành tích trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở 

 (giai đoạn 2015 - 2019) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 379/TTr-SNV ngày 06/11/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 16 tập thể 

và 36 cá nhân (có danh sách kèm theo). 

Đã có thành tích trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở 

 (giai đoạn 2015 - 2019) 

 Điều 2. Tiền thưởng cho tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh là 2.980.000 đồng, cá nhân là 1.490.000 đồng; tổng số tiền thưởng 

là 101.320.000 đồng (Một trăm linh một triệu, ba trăm nghìn đồng). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 

Sở Tư pháp; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng và tập thể, cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐ TĐKT tỉnh; 

- Như điều 3 (thi hành); 

- Lưu: VT, NC. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Phạm Minh Huấn 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

Thành tích trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở 

 (giai đoạn 2015 - 2019) 

 (Kèm theo Quyết định số:1244/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2019  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. Bằng khen tập thể: 

1. Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; 

2. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

3.  Phòng Tư pháp huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

4.  Ủy ban nhân dân xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

5. Ủy ban nhân dân xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

6. Ủy ban nhân dân xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; 

7. Tổ hòa giải thôn Lũng Giềng, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; 

8. Tổ hòa giải Tổ dân phố 13, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

9. Tổ hòa giải thôn Đóng, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 

10. Tổ hòa giải thôn Thành Công 1, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang; 

11. Tổ hòa giải thôn Xít Xa, xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

12. Tổ hòa giải thôn Phú Đa, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; 

13. Tổ hòa giải Tổ dân phố Tân Kỳ, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang; 

14. Tổ hòa giải Tổ dân phố 07, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang; 

15. Tổ hòa giải thôn Nhùng Dàm, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

16. Tổ hòa giải thôn Làng Bụt, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

II. Bằng khen cá nhân: 

1. Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật,  Sở Tư pháp 

tỉnh Tuyên Quang; 

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trưởng Phòng Tư pháp thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang; 

3. Bà Triệu Thị Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 

4. Bà Ma Thị Vân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang; 
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5. Bà Nguyễn Thị Hiền, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thành Long, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

6. Bà Hoàng Thị Minh Phương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Long, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

7. Ông Trần Văn Ngọc, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang; 

8. Bà Nông Thị Kim Quy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Sơn Dương, 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; 

9. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Trưởng thôn, hòa giải viên thôn Khau Cau, 

xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; 

10. Ông Lương Văn Toàn, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Nà Coóc, xã Bình An, 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; 

11. Ông Nông Đức Trinh, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Nà Mèn, xã Lăng Can, 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; 

12. Ông Vi Văn Phúc, Tổ trưởng Tổ hòa giải Tổ dân phố 13, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

13. Ông Hoàng Văn Hồi, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

14. Ông Nguyễn Văn Thắng, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Bản Muồng, xã 

Thượng Giáp, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 

15. Ông Phùng Vinh Tiến, Tổ trưởng Tổ hòa giải Thôn Nà Giàng, xã Tân Mỹ, 

huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 

16. Ông Lê Quý Hòa, Tổ trưởng Tổ hòa giải Thôn Phong Quang, xã Vinh Quang, 

huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 

17. Ông Mai Văn Thượng, Tổ trưởng Tổ hòa giải Thôn Đóng, xã Hùng Mỹ, 

huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; 

18. Ông Đoàn Văn Hoan, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

19. Ông Nguyễn Đình Cửu, Tổ trưởng Tổ hòa giải Tổ dân phố Tân Phú, Thị trấn 

Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

20. Bà Hà Thị Dậu, Tổ trưởng tổ hòa giải Tổ dân phố Cống Đôi, thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

21. Ông Nịnh Văn Sắc, Tổ hòa giải thôn Thành Công 2, xã Thành Long, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

22. Ông Nguyễn Văn Hòa, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú, 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; 
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23. Ông Trần Xuân Dung, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Hải Mô Đông, xã Đại Phú, 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; 

24. Ông Vi Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Như Xuyên, xã Đồng Quý, 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; 

25. Ông Mai Trọng Trí, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Phan Lương, xã Lâm Xuyên, 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; 

26. Ông Đặng Văn Tài, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Phú Sơn, xã Tuân Lộ, huyện 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; 

27. Ông Đỗ Tiến Huệ, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Xạ Hương, xã Đông Thọ, 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; 

28. Ông Nguyễn Văn Quyển, Tổ Phó Tổ hòa giải tổ dân phố 18, phường Minh Xuân, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; 

29. Ông Nguyễn Tiến Bình, Tổ trưởng Tổ hòa giải Tổ dân phố 17, phường Hưng Thành, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; 

30. Ông Nguyễn Hữu Tân, Tổ trưởng Tổ hòa giải tổ dân phố 01, phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; 

31. Bà Nguyễn Thị Huệ, Bí thư chi bộ, hòa giải viên thôn Bình Ca 2, xã Tứ Quận, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

32. Bà Trần Thị Lê, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn 6, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang; 

33. Bà Lục Thị Bình, Trưởng ban Công tác Mặt trận, hòa giải viên thôn Đồng Quảng, 

xã Trung Trực, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

34. Ông Nguyễn Huy Toàn, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Trung Thành, xã Phú Thịnh, 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

35. Bà Nhữ Thị Thu, Trưởng thôn, hòa giải viên Tổ hòa giải thôn Nông Trường, 

xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 

36.  Ông Đinh Tuyên Huấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, hòa giải viên Tổ hòa giải 

thôn Minh Phong, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 
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